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	Số:           /BC-STTTT
	Tiền Giang, ngày      tháng 12  năm 2020


BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm 2020
và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021

Năm 2020, công tác quản lý nhà nước tiếp tục được triển khai tốt trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Sở tích cực triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Các nhiệm vụ của ngành được triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Sở hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của ngành trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế và đúng định hướng. Công tác phối hợp, hợp tác trong và ngoài tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
1. Công tác quản lý nhà nước

1.1. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính thống nhất, khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng thời tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch để hoạt động thông tin và truyền thông phát triển trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành 19 văn bản quản lý điều hành; trong đó có 06 quyết định, 11 kế hoạch và 02 công văn. 
(Đính kèm phụ lục 1 - Các văn bản chỉ đạo điều hành Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành trong năm 2020)
2. Công tác triển khai thực hiện các kế hoạch của ngành

- Xây dựng 03 kế hoạch hành động thực hiện: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ,  giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách tỉnh Tiền Giang năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quốc gia năm 2020 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2025; 
- Xây dựng 03 kế hoạch phát triển ngành thông tin và truyền thông năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 về Phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công ngành TT&TT.
- Triển khai đầu tư hạ tầng ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước: Nâng cấp Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ, Ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan nhà nước nhà nước trên địa bàn tỉnh và chữ ký số cá nhân là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Cổng/Trang thông tin điện tử cấp huyện, Mạng truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo kết nối thông suốt tỉnh, huyện, xã.

- Phối hợp triển khai các dự án/nhiệm vụ sử dụng ngân sách năm 2020: Chương trình MTQG Nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo; trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Xây dựng mạng LAN-WAN các cơ quan nhà nước tỉnh; Xây dựng hệ thống thông tin dùng chung các ngành; Các dự án thí điểm Chính quyền số tỉnh Tiền Giang; Phối hợp xây dựng và trình phê duyệt Đề án chính quyền số tỉnh Tiền Giang.

- Tập trung xây dựng Thành phố Mỹ Tho trở thành đô thị thông minh; xây dựng Đề án Công viên Phần mềm Mekong thu hút đầu tư các doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông. Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông Internet trên địa bàn 03 vùng kinh tế theo đúng định hướng Chương trình hành động số 188/CTr-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh. 
- Tổ chức, cơ cấu lại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, bổ sung nhiệm vụ mới: Quản lý vận hành Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) và trung tâm Giám sát An ninh mạng (SOC).
* Tình hình phát triển kinh tế - xã hội (lĩnh vực TT&TT) 3 vùng theo Chương trình hành động số 188/CTr-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh:

- Vùng Trung tâm: Dịch vụ phát thanh truyền hình, thông tin báo chí phục vụ tốt nhu cầu tiếp cận thông tin và định hướng dư luận xã hội cho vùng, tỉnh; tham mưu UBND tỉnh Xây dựng Đề án Chính quyền số trình Hội đồng thẩm định; triển khai thí điểm Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 13/08/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch Xây dựng thí điểm Chính quyền số tỉnh Tiền Giang.
- Vùng Phía Tây: Hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin phát triển phù hợp với định hướng phát triển của vùng; thông tin liên lạc đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai, cháy rừng. Các cơ quan nhà nước tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông đã đầu tư cho vùng như: Trang thông tin điện tử cấp huyện, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số, thư điện tử công vụ tỉnh. 

- Vùng Phía Đông: Mạng lưới bưu chính viễn thông, các điểm phục vụ bưu điện, các tuyến truyền dẫn quang, các trạm BTS của các mạng di động và mạng cáp ngoại vi hoạt động ổn định, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống lũ lụt, thiên tai.

2. Công tác thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành

a) Lĩnh vực Công nghệ thông tin 

- Về xây dựng chính quyền số: Triển khai Kế hoạch thí điểm chính quyền số (theo Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 13/08/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch Xây dựng thí điểm Chính quyền số tỉnh Tiền Giang). Tình hình triển khai các dự án như sau:
+ Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư 02 dự án: Thuê hạ tầng, dịch vụ chính quyền số tỉnh Tiền Giang (đã thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu); Các dự án Hệ thống thông tin Chính quyền số (đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án) 
+ Dự án Hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường (Sở TN&MT làm chủ đầu tư): Dự toán được chuyển sang nguồn vốn năm 2021-2022.

+ Dự án Hệ thống đường truyền ngành giáo dục và đào tạo; Hệ thống đường truyền ngành y tế: Đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT dự án và đang phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan.
+ Đã trình UBND tỉnh thẩm định Đề án Chính quyền số  Chính quyền số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2025 định hướng đến 2030.

+ Dự án Hệ thống thông tin dùng chung các ngành: Đang triển khai gói thầu Xây dựng phần mềm và đào tạo chuyển giao công nghệ hệ thống thông tin dùng chung các ngành, sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ vào tháng 12 năm 2020.

- Thư điện tử công vụ tỉnh: 100% CBCCVC được cấp thư điện tử công vụ tỉnh (6.800 hộp thư điện tử, trong đó, CBCC: 5.701; VC: 1.099); Tổng số CCVC sử dụng thư điện tử thường xuyên trong công việc: 6.129. Đạt: 90,13%.

- Trang dịch vụ hành chính công tỉnh (http://dichvucong.tiengiang.gov.vn)  đăng tải 1.988 TTHC, trong đó có 127 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 2; 972 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 (bao gồm 708 thủ tục cấp sở, ngành; 264 thủ tục cấp huyện và cấp xã) đạt tỷ lệ 48,891% và 889 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 (bao gồm 771 thủ tục cấp sở, ngành; 118 thủ tục cấp huyện và cấp xã) đạt tỷ lệ 44,72%, So với cùng kỳ, số lượng thủ tục hành chính giảm là 177 thủ tục (cùng kỳ Quý 4 năm 2019: 2.165  thủ tục). Nguyên nhân giảm: Do văn bản quy phạm pháp luật thay đổi;  mức độ 2 giảm 151 thủ tục, mức độ 3 tăng 36 thủ tục, mức độ 4 giảm 62 thủ tục.
Ngoài ra Sở còn phối hợp VNPT Tiền Giang: Bổ sung chức năng liên thông tự động về chuyên mục Công khai ngân sách trên Cổng TTĐT tỉnh; đồng bộ cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công và hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh đối với tất cả thủ tục hành chính; hỗ trợ Vietcombank kết nối kỹ thuật để triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến phục vụ dịch vụ công mức độ 4. 

- Việc ứng dụng chữ ký số: Sở triển khai cấp phát hơn 542 thiết bị ký số cho tổ chức, 875 cá nhân (lãnh đạo); chữ ký số tích hợp lên SIM: 135.  

- Công tác đào tạo: Thực hiện Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Sở TT&TT đã tham mưu Kế hoạch số 477/KH-STTTT ngày 14/4/2020 về đào tạo nhân lực công nghệ thông tin năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Sở tổ chức 5 lớp tập huấn chuyên sâu ứng dụng CNTT cho cấp xã với 139 CBCC tham dự; 10 lớp chuyên đề CNTT cho CBCC với 222 CBCC tham dự; 02 lớp bảo mật an ninh thông tin với 46 CBCC tham dự.

- Kết quả thi sát hạch trình độ tin học CBCC trên địa bàn tỉnh:
+ Lãnh đạo sở, ngành và UBND cấp huyện: Đạt 53/53, tỉ lệ 100%

+ Lãnh đạo phòng thuộc các sở ngành tỉnh: Vắng 58/296; đạt 234/296, tỉ lệ 79%.

+ Lãnh đạo phòng cấp huyện và lãnh đạo UBND cấp xã: Vắng 58/519; đạt 443/519, tỉ lệ 85,3%.
Trong năm 2021 Sở sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh tổ chức tập huấn lại cho CCVC vắng và không đạt qua kiểm tra sát hạch.
b) Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông

- Dịch vụ bưu chính công ích: Từ ngày 06/11/2019 đến 05/11/2020, số lượng hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI như sau (trừ đơn vị Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh):

+ Các cơ quan, đơn vị trả kết quả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ BCCI (người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan. Khi có kết quả, cơ quan gửi hồ sơ qua dịch vụ BCCI đến người dân): 40.656 hồ sơ.

+ Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ BCCI đến cơ quan và cơ quan trả kết quả hồ sơ đến người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ BCCI: 9.535 hồ sơ.

So với cùng kỳ, số lượng hồ sơ trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ BCCI tăng 25.913 hồ sơ; Số lượng hồ sơ người dân nộp qua dịch vụ BCCI đến cơ quan và cơ quan trả kết quả hồ sơ đến người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ BCCI tăng 1.067 hồ sơ. Nhìn chung, việc thực hiện gửi, nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích với số lượng hồ sơ ngày càng tăng, ngày càng nhiều thủ tục hành chính được triển khai qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Nông thôn mới: Năm 2020 Sở tham mưu UBND tỉnh bố trí 3 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư trang thiết bị đài truyền thanh không dây cho 14 xã, góp phần hoàn thành 100% kế hoạch phát triển nông thôn mới năm 2020 (trong năm phát triển mới 21/21 xã nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao). Đến nay Tiền Giang đã có 101/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

* Chỉ tiêu chủ yếu của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông ước tính đến cuối năm 2020:
- Toàn tỉnh có 206 điểm phục vụ bưu chính, trong đó có 44 điểm bưu cục (01 cấp 1, 10 cấp 2 và 33 cấp 3), 111 điểm Bưu điện Văn hóa xã và 51 đại lý bưu điện và thùng thư công cộng.

- Bán kính phục vụ bình quân ước đạt 1,959 km/điểm phục vụ; trong đó khu vực nông thôn ước đạt 2,348 km/điểm phục vụ. Số dân phục vụ bình quân đến cuối năm 2020 ước đạt 8.564 người/điểm phục vụ; khu vực nông thôn đạt 10.835 người/điểm phục vụ.

- Số thuê bao điện thoại trên mạng bao gồm thuê bao cố định vô tuyến, hữu tuyến, di động trả sau, di động trả trước, ước đạt 2.896.433 thuê bao. Trong đó, thuê bao điện thoại cố định (bao gồm hữu tuyến và vô tuyến) ước đạt 91.531 thuê bao. Mật độ điện thoại bình quân đến cuối năm 2020 ước đạt 164,18 thuê bao/100 dân

Đến cuối năm 2020, tổng số thuê bao Internet trên mạng ước đạt 1.847.093 thuê bao. Mật độ Internet bình quân đến cuối năm 2020 ước đạt 104,70 thuê bao/100 dân.

Đến cuối năm 2020, tổng doanh thu lũy kế ước đạt 2.953.125 tỷ đồng, trong đó: khối bưu chính: 206.125  tỷ đồng; khối viễn thông: 2.747.000  tỷ đồng.
c. Lĩnh vực Báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại:
-  Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật: tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 Quyết định quy phạm pháp luật: Quyết định về định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang; Quyết định ban hành giá dịch vụ quảng cáo, phụ trang, chuyên trang, chuyên mục trên Báo Ấp Bắc in.
- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí giao nhiệm vụ sản xuất chương trình thời sự chính luận trong thời gian ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ công cho Đài Phát thanh - Truyền hình.
- Công tác báo chí, xuất bản: Xây dựng các Kế hoạch hợp tác thông tin với Thông tấn xã Việt Nam năm 2020; triển khai phần mềm quản lý thông tin trên không gian mạng cho thành viên Nhóm kiểm soát thông tin; tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7; tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền trên hệ thống phát thanh - truyền hình, tổ chức Hội thi và thi đua hệ thống thông tin cơ sở...
- Tham mưu ban hành Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 về việc thành lập lại Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 65/KH-UNBD ngày 12/3/2020 về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đề xuất UBND tỉnh việc thực hiện Chương trình “Đưa Pháp luật bằng phim ảnh vào cuộc sống” trên Kênh Truyền hình Pháp luật Việt Nam. 
- Công tác thông tin tuyên truyền:
+ Ban Giám đốc Sở tham gia sâu vào công tác xây dựng văn kiện và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (đóng góp, xây dựng văn kiện trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, phối hợp các cơ quan báo, đài tăng cường công tác tuyên truyền trước trong và sau Đại hội, xây dựng 05 video clip và Kỷ yếu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ).

- Phối hợp Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức Hội thi Liên hoan truyền thanh cơ sở, qua đó tổng hợp thành bộ tài liệu tuyên truyền công tác an toàn giao thông trên toàn tỉnh.

- Tổ chức thành công Hội thao truyền thống ngành thông tin và truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XIII – Tiền Giang 2020. 

- Công tác tuyên truyền Tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ chính: 

+ Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; các hoạt động trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
+ Chủ quyền biển, đảo Việt Nam; An ninh trật tự, an toàn giao thông; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.
+ Giới thiệu Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang; dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số và hướng dẫn nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI, PCI năm 2020.

+ Thông tin, tuyên truyền các hoạt động của địa phương về giáo dục nghề nghiệp và trang tin kết nối doanh nghiệp đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và người dân trên địa bàn tỉnh; quân thực hiện trục vớt lục bình, dọn dẹp cỏ dại, chướng ngại vật đảm bảo thông thoáng lòng sông, kênh, rạch...
* Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền theo cấp độ dịch bệnh Covid-19; xuất bản 550.000 tờ rơi tuyên truyền với nội dung “Dịch bệnh COVID- 19 và những việc cần làm ngay”; chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài thực tăng cường thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Covid-19; Tham gia phỏng vấn trên Đài PTTH Tiền Giang về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19; 

Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài như: Báo Ấp Bắc Xây dựng chuyên trang “Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra; Cập nhật thông tin, tình hình của dịch bệnh Covid-19 thường xuyên hàng ngày, công tác triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các Sở, ban ngành, đăng tải thông tin mới về tình hình của dịch bệnh Covid-19 thường xuyên trên Báo điện tử và Đài Phát thanh và Truyền hình: Cập nhật thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên các bản tin thời sự trong ngày, đăng phát video của ngành y tế hướng dẫn cảnh báo cho người dân về cách phòng, chống bệnh, theo dõi chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch, đăng tải các thông tin mới về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên trang thông tin điện tử và fapage của Đài.

Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở: Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành và chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nội dung khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế. Chuyển các clip tuyên truyền do Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin Truyền thông đến các Trung tâm VHTT-TT huyện tuyên truyền kịp thời. Thực hiện các tin, bài tuyên truyền về phòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, phát thường xuyên hàng ngày: 03 buổi/ngày (sáng, trưa và chiều); Thời lượng: từ 15 đến 30phút/buổi. Thực hiện việc tiếp sóng đầy đủ 02 buổi trong ngày (sáng, chiều) của Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Riêng Đài Truyền thanh - Truyền hình Mỹ Tho thực hiện công tác tuyên truyền liên tục trong ngày.

Công tác tuyên truyền phòng chống, dịch bệnh covid 19 còn được thực hiện hàng ngày thông qua xe lưu động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị và loa phóng thanh của các xã, phường, thị trấn;  Tuyên truyền trực tiếp tại các điểm sinh hoạt văn hóa, khu dân cư, trụ sở ấp, khu phố…thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở; Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các hội, nhất là ngành y tế của địa phương trong việc phát tờ gấp, tờ bướm tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến từng cá nhân và hộ gia đình. Tổ chức Kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại các điểm truy cập internet và trò chơi điện tử công cộng…

d. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trong năm 2020, Thanh tra Sở đã thực hiện:

- 08 cuộc thanh tra, kiểm tra (3 kế hoạch, 5 đột xuất) với 85 tổ chức, cá nhân; phát hiện vi phạm 11 tổ chức, cá nhân; xử phạt 05 trường hợp với số tiền 22.250.000 đồng, nhắc nhở 6 trường hợp còn lại. Những hành vi vi phạm: đại lý internet vi phạm giờ hoạt động; kinh doanh lịch bloc 2020 không có dán tem chống giả theo quy định (tổng số phát hiện, thu hồi là 02 bloc); lưu hành SIM khi không phải là điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định; bán thiết bị thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy mà không có chứng nhận hợp quy hoặc không công bố hợp quy hoặc không gắn dấu hợp quy; đăng thông tin sai sự thật trên môi trường mạng; sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép; đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

- Rà soát thông tin mạng, chủ động nắm tình hình hoạt động của đối tượng quản lý, xét thấy cần thiết sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm, giữ gìn trật tự quản lý nhà nước. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên phối hợp với các sở, ngành trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả từ đầu năm đến nay, Sở thụ lý và đã giải quyết 01 khiếu nại (lần 1, lần 2), công tác giải quyết khiếu nại được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.  

II. ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÔNG ĐẠT VÀ NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ
Trong năm 2020, Sở đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, một số nội dung có sự chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục thực hiện sau:

- Sự biến động kinh tế xã - hội do dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thông tin và truyền thông. Việc quản lý mạng xã hội chưa chặt chẽ dẫn đến một số bài viết không đúng sự thật gây dự luận, hoang mang trong xã hội.
- Hoạt động đưa thông tin về cơ sở gặp nhiều khó khăn do không có người hoặc có người nhưng làm công tác kiêm nhiệm, khó đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đài Truyền thanh dẫn đếp áp lực lớn trong việc buộc tìm kiếm giải pháp mới đảm bảo hiệu quả công tác đưa thông tin về cơ sở. Quy định sử dụng về nguồn vốn đầu tư Đài Truyền thanh chưa theo kịp nhu cầu phát triển xã hội.
- Xây dựng Nông thôn mới: Việc duy trì tiêu chí số 8, phấn đấu đạt tiêu chí số 7, 8 về thông tin và truyền thông của các xã trên địa bàn tỉnh còn thấp, cần tiếp tục khẩn trương thực hiện để hoàn thành trong năm.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thông tin mạng nhìn chung kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, thiếu sót; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng pháp luật, góp phần duy trì trật tự quản lý nhà nước của ngành. Sở chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật các lĩnh vực đến đối tượng quản lý để biết thực hiện. 

- Công tác quản lý thuê bao di động trả trước có nhiều chuyển biến tích cực, SIM rác trên thị trường đã hạn chế rất nhiều so với trước đây, việc thực hiện quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên, một số điểm không đủ điều kiện vẫn tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao và lưu hành SIM. Các cơ sở in cơ bản đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in và phát hành, điều kiện hoạt động đáp ứng yêu cầu. Một số cá nhân sử dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật nhưng việc xác định nhân thân người vi phạm gặp nhiều khó khăn.
- Việc xác định nhân thân người dùng mạng xã hội (đa số là Facebook) gặp nhiều khó khăn do đây là trang mạng xã hội ở nước ngoài, cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam; chưa có đại diện pháp lý tại Việt Nam; trang không bắt buộc đăng ký thông tin chính danh người dùng nên dù có phát hiện thông tin trái pháp luật thì công tác xác minh, thu thập thông tin người vi phạm mất rất nhiều thời gian, chưa kể quá trình triệu tập, đấu tranh, chứng minh để đối tượng thừa nhận sai phạm, nhất là các đối tượng cố tình quanh co, chối cãi hành vi vi phạm.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021
Trong năm 2021, Sở sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển ngành
Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch định hướng phát triển  ngành thông tin và truyền thông năm 2021, đề ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, công nghệ thông tin như: Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; Kế hoạch đầu tư công ngành thông tin và truyền thông; Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021... 

2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Bưu chính, Viễn thông, Internet
- Duy trì và phát triển mạng lưới bưu chính, chuyển phát, đảm bảo lưu chuyển thông suốt, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc cho lãnh đạo, điều hành của các cấp Đảng, chính quyền; phục vụ nhu cầu giao dịch thương mại của doanh nghiệp và quan hệ của người dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

-Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành hoạt động ổn định và phát triển đúng hướng, tuân thủ các quy định của pháp luật; Cung cấp cho xã hội, người tiêu dùng các dịch vụ bưu chính, viễn thông chất lượng, đa dạng; đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh, hỗ trợ đầu tư hạ tầng thông tin và truyền thông phục vụ các địa phương phát triển kinh tế - đô thị cùa từng vùng.

- Tiếp tục xây dựng, thực hiện tiêu chí của ngành thông tin và truyền thông về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng tiêu chí 8 của ngành thông tin và truyền thông, góp phần đưa khu vực nông thôn của tỉnh Tiền Giang phát triển bền vững và đẩy mạnh công tác triển khai cụm loa ứng dụng CNTT và Viễn thông.

- Phát triển Chính quyền số theo hướng Chính quyền tương tác, minh bạch, hoạt động hiệu quả, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cung cấp các dịch vụ số mới dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số của tỉnh Tiền Giang.

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành gắn với CCHC phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng hệ thống tích hợp dùng chung Khung kiến trúc Chính quyền tử điện tử.
- Triển khai xây dựng các dự án thuộc Đề án Xây dựng Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

- Phối hợp triển khai các dự án công nghệ thông tin năm 2021-2022 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, cụ thể Trung tâm Điều hành thông minh (IOC); Đầu tư thiết bị phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Các chỉ tiêu chủ yếu của doanh nghiệp phấn đấu đạt năm 2021:

+ Bán kính phục vụ bình quân đạt 1,959 km/điểm phục vụ, khu vực nông thôn đạt 2,348 km/điểm phục vụ; Số dân phục vụ bình quân đạt 8.564 người/điểm phục vụ, khu vực nông thôn đạt 10.835 người/điểm phục vụ.
+ Tổng số thuê bao điện thoại trên mạng (gồm thuê bao điện thoại cố định, thuê bao di động trả sau và trả trước) đạt 2.751.611 thuê bao. Mật độ điện thoại bình quân đạt 155,93 thuê bao/100 dân. Internet: tổng số thuê bao internet trên mạng đạt 1.667.001 thuê bao. Mật độ Internet bình quân ước đạt 94,46 thuê bao/100 dân.
+ Tổng doanh thu lũy kế cả năm đạt 3.100,781 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu khối bưu chính đạt 216,431 tỷ đồng; doanh thu khối viễn thông đạt 2.884,350 tỷ đồng.
3. Lĩnh vực Báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại 

- Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. Chủ động tổ chức tốt việc đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời về các cơ chế, chính sách, sự chỉ đạo điều hành của Trung ương và địa phương. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện của tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý, bảo đảm an ninh mạng, kịp thời ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng mạng tin nhắn, internet để vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, xâm phạm bí mật, đời tư công dân, tuyên truyền các thông tin thất thiệt, bịa đặt, không có kiểm chứng ảnh hưởng xấu đến dư luận…

- Đẩy mạnh phổ biến thông tin, tuyên truyền về các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, các hiệp định thương mại tự do đang đàm phán và sẽ ký kết đến các doanh nghiệp, địa phương để chủ động khai thác có hiệu quả những cơ hội do các Hiệp định thương mại tự do mang lại và giảm thiểu những tác động bất lợi.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp giao ban báo chí định kỳ hàng tháng. Theo dõi, cập nhật thông tin các báo Trung ương nhằm tổng hợp điểm thông tin báo chí liên quan đến địa phương phục vụ công tác chỉ đạo cho các cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng./.
	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC

	- Bộ TT&TT;

- Văn phòng Bộ TT&TT tại TP HCM;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Sở KH&ĐT, Cục TK;

- BGĐ, Các Phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP. 
	Trần Văn Dũng


PHỤ LỤC I

Các văn bản chỉ đạo điều hành Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2020

(Kèm theo Báo cáo số:              /BC-STTTT ngày       /     /2020)


Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành 23 văn bản quản lý điều hành; trong đó có 10 quyết định, 06 kế hoạch, 01 báo các và 05 công văn.

	TT
	Số hiệu

Ngày ban hành
	Trích yếu nội dung

	
	Công tác cải cách thủ tục hành hính

	1
	Quyết định

1885/QĐ-UBND 08/7/2020
	Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT

	2
	Quyết định

 2089/QĐ-UBND 20/7/2020
	Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT

	
	Lĩnh vực Công nghệ thông tin

	3
	Quyết định 17/2020/QĐ-UBND
18/08/2020 
	Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

	4
	Quyết định 05/2020/QĐ-UBND 20/03/2020
	Ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

	5
	Quyết định
22/2019/QĐ-UBND

19/06/2019
	Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh

	6
	Quyết định 2116/QĐ-UBND 21/7/2020
	Ủy quyền cho Sở TT&TT tổ chức triển khai thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh

	7
	Quyết định  17/2020/QĐ-UBND
18/08/2020
	Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

	8
	Kế hoạch

35/KH-UBND 

13/02/2020 
	Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh năm 2020

	9
	Kế hoạch

69/KH-UBND 17/03/2020
	Về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh năm 2020

	
	Lĩnh vực Thông tin, Báo chí, Xuất bản

	10
	Quyết định 4647/QĐ-UBND 26/12/2019
	Thành lập lại Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tiền Giang.

	11
	Quyết định số 1092/QĐ-BCĐ 28/4/2020
	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tiền Giang.

	12
	Quyết định 1093/QĐ-BCĐ 28/4/2020
	Thành lập lại Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tiền Giang.

	13
	Kế hoạch

112/KH-UBND

13/5/2020
	Về hợp tác thông tin với Thông tấn xã Việt Nam năm 2020 (theo Thỏa thuận số 38/UBND-TTXVN ngày 15/7/2019 về Chương trình hợp tác thông tin giữa UBND tỉnh Tiền Giang và Thông tấn xã Việt Nam)

	14
	Kế hoạch

65/KH-UBND 15/3/2020
	Về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020

	15
	Kế hoạch

607/KH-STTTT 07/5/2020
	Về thông tin tuyên truyền về Biển Đông và Hải đảo năm 2020.

	16
	Kế hoạch

201/KH-HĐ 05/8/2020
	Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

	17
	Báo cáo

173/BC-UBND 31/8/2020
	Về sơ kết 07 năm thực hiện Luật Xuất bản

	18
	Công văn 934/UBND-VHXH 06/3/2020
	Về tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam năm 2020

	19
	Công văn

1338/UBND-KTTC 30/3/2020
	Chủ trương tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số và hướng dẫn nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI, PCI năm 2020

	
	Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

	20
	Công văn 3494/UBND-VHXH ngày 10/8/2020
	Về tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19

	21
	Công văn

3984/UBND-VHXH

13/8/2020
	Chủ trương tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên Đài PT&TH Tiền Giang

	22
	Công văn

4262/UBND-VHXH 04/9/2020
	Về đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

	
	
	



